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DANH SÁCH CÁC ĐỘI, VẬN ĐÔNG VIÊN ĐẠT GIẢI 

TẠI HỘI THAO NHCSXH NĂM 2023 - KHU VỰC IV (QUẢNG NAM) 

 

TT 
Nội dung 

 thi đấu 
Họ và tên VĐV Đơn vị 

Giải 

thưởng 

 

I Giải VĐV cao tuổi nhất hội thao 

1 Ông: Trần Văn Khuê, sinh năm: 10/02/1963     NHCSXH tỉnh  Khánh Hòa  

2 Bà: Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm: 

15/07/1969 

NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi  

II Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất  NHCSXH tỉnh KonTum   

1 Ông: A Vơi NHCSXH tỉnh KonTum  

2 Ông: A Phúc Khiển NHCSXH tỉnh KonTum  

3 Ông: Bùi Minh Long NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi  

III Môn Cầu lông 

1 

Cầu lông đôi 

nam dưới 35 

tuổi 

1. Ông Ngọ Duy Thái 

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn 
NHCSXH tỉnh KonTum Giải Nhất 

1. Ông Trần Minh Luân 

2. Ông Nguyễn Xuân Hòa 
NHCSXH tỉnh Gia Lai Giải Nhì 

1. Ông Nguyễn Xuân Thạch 

2. Ông Nguyễn Ngọc Triển 
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Giải Ba 

2 

Cầu lông đôi 

nữ dưới 35 

tuổi 

1. Bà Nguyễn Cao Thu Nin 

2. Bà Nguyễn Thị Nhật Vy 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

1. Bà Lương Thị Kim Trang 

2. Bà Nguyễn Thị Minh Thư 
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Giải Nhì 

Không có   

3 

Cầu lông đôi 

nam - nữ 

dưới 35 tuổi 

1. Ông Lâm Quốc Huy 

2. Bà Nguyễn Thị Lương Nguyệt 
NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Nhất 

1. Ông Phan Văn Bình 

2. Bà Nguyễn Thị Nhật Vy 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhì 

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng 

2. Bà Nguyễn Thị Minh Thư 
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Giải Ba 

4 

Cầu lông 

Đôi nam từ 

35 đến dưới 

45 tuổi 

1. Ông Hồ Đắc Thích 

2. Ông Nguyễn Vũ Thịnh 
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Anh Tuân 

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng 
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Giải Nhì 

1. Ông Đào Anh Vũ NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Ba 
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2. Ông Võ Trung Dũng 

5 

Cầu lông đôi 

nữ từ 35 đến 

dưới 45 tuổi 

1. Bà Hoàng Thị Ngọc Trâm 

2. Bà Trần Thị Mai Trang 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

1. Bà Võ Thị Bích Ly 

2. Bà Nguyễn Thị Thiên việt 
NHCSXH tỉnh ĐăkLăk Giải Nhì 

1. Bà Võ Thị Ngọc Huyền 

2. Bà Trần Thị Tuyết Nhung 
NHCSXH tỉnh Phú Yên Giải Ba 

6 

   

Cầu lông đôi 

nam - nữ từ 

35 đến dưới 

45 tuổi 

1. Ông Phan Văn Bình 

2. Bà Hoàng Thị Ngọc Trâm 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Vũ Thịnh 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý 
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Giải Nhì 

1. Ông Phạm Quốc Khanh 

2. Bà Võ Thị Bích Ly 
NHCSXH tỉnh Đăklăk Giải Ba 

7 

Cầu lông đôi 

nam từ 45 

tuổi trở lên 

1. Ông Phạm Quốc Khanh 

2. Ông Hà Quốc Dũng 
NHCSXH tỉnh ĐăkLăk Giải Nhất 

1. Ông Bạch Văn Trường 

2. Ông Phan Trì 
NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Giải Nhì 

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng 

2. Ông Trương Minh Thảo 
NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Ba 

8 

Cầu lông đôi 

nữ từ 45 tuổi 

trở lên 

Không có   

9 

   

Cầu lông đôi 

nam - nữ từ 

45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Trần Thị Minh Tâm 

2. Bà Nguyễn Anh Tuân 
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Giải Nhất 

1. Ông Bạch Văn Trường 

2. Bà Nguyễn Thị Phượng 
NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Giải Nhì 

1. Ông Nguyễn Văn Trung 

2. Bà Lê Thị Sơn Anh 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Ba 

IV Môn bóng bàn 

1 

Bóng bàn  

đơn nam 

dưới 45 tuổi  

Ông Đào Văn Hưng NHCSXH tỉnh Đăklăk Giải Nhất 

Ông Hồ Chí Trung NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Nhì 

Ông Nguyễn Anh Tuấn NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Giải Ba 

2 

Bóng bàn  

đơn nữ dưới 

45 tuổi 

Bà Huỳnh Thị Bích Phượng NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Giải Nhì 

Bà Lê Thị Vân Anh NHCSXH tỉnh Đăklăk Giải Ba 

3 

Bóng bàn  

đôi nam 

dưới 45 tuổi 

1. Ông Đào Văn Hưng 

2. Ông Đỗ Quang Minh 
NHCSXH tỉnh Đăklăk Giải Nhất 

1. Ông Hồ Chí Trung NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Nhì 
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2. Ông Trần Đình Trung 

1. Ông Ngô Tấn Thành 

2. Ông Hoàng Thanh Lân 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Ba 

4 

Bóng bàn  

đôi nữ dưới 

45 tuổi  

1.Bà Huỳnh Thị Bích Phượng 

2. Bà Nguyễn Thị Bá Trinh 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

1. Bà Nguyễn Thị Nhã Trâm 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú 
NHCSXH tỉnh Đà Nẵng Giải Nhì 

1. Bà Lê Thị Vân Anh 

2. Bà Trần Thị Thanh Huyền 
NHCSXH tỉnh Đăklăk Giải Ba 

5 

Bóng bàn  

đôi nam - nữ 

dưới 45 tuổi 

1. Ông Nguyễn Hữu Phước 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú 
NHCSXH TP Đà Nẵng Giải Nhất 

1. Ông Bling Iêng 

2. Bà Nguyễn Thị Bá Trinh 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhì 

1. Ông Trương Việt Chương 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú 
NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Giải Ba 

6 

Bóng bàn  

Đơn nam từ 

45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Huỳnh Thanh Tâm NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Lê Phương NHCSXH tỉnh Gia Lai Giải Nhì 

1. Ông Lê Quốc Vinh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Giải Ba 

7 

Bóng bàn  

đơn nữ từ 45 

tuổi trở lên 

1. Bà Dương Thị Ngọc Thuỷ NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

1. Bà Trần Thị Thanh Huyền NHCSXH tỉnh Đăklăk Giải Nhì 

1. Bà Đinh Thị Thu Hiền NHCSXH tỉnh Gia Lai Giải Ba 

8 

Bóng bàn  

đôi nam từ 

45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Huỳnh Thanh Tâm 

2. Ông Nguyễn Văn Lâm 
NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Giải Nhất 

1. Ông Lê Hùng Lam 

2. Ông Hoàng Thanh Lân 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhì 

1. Ông Trương Thanh Đồng 

2. Ông Phan Mai Chung 
NHCSXH tỉnh Phú Yên Giải Ba 

9 

Bóng bàn  

đôi nữ từ 45 

tuổi trở lên 

Không có   

10 

Bóng bàn  

đôi nam - nữ 

từ 45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Lê Hùng Lam 

2. Bà Dương Thị Ngọc Thuỷ 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Lê Phương 

2. Bà Đinh Thị Thu Hiền 
NHCSXH tỉnh Gia Lai Giải Nhì 

1. Ông Nguyễn Việt Anh 

2. Bà Hoàng Thị Ngọc Thạch 
NHCSXH tỉnh Huế Giải Ba 

V Môn Tennis 
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1 

Tennis 

 đôi nam  

dưới 45 tuổi 

1. Ông Nguyễn Huy Bằng 

2. Ông Lê Ngọc Cường 
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Giải Nhất 

1. Ông Phan Phương Trình 

2. Ông Trần Văn Nhị 
NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Nhì 

1. Ông Lê Trọng Khoan 

2. Ông Trần Văn Thanh Minh 
NHCSXH tỉnh Phú Yên Giải Ba 

2 

Tennis đôi 

nam - nữ  

dưới 45 tuổi 

1. Ông Nguyễn Huy Bằng 

2. Bà Lê Thị Lan 
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Giải Nhất 

1. Ông Phạm Đức Minh 

2. Bà Nguyễn Thị Minh Yến 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhì 

1. Ông Phan Phương Trình 

2. Bà Nguyễn Thị Sơn Ka 
NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Ba 

3 

Tennis  

đôi nam  

từ 45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Châu Ngọc Lợi 

2. Ông Phạm Đức Minh 
NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

1. Ông Trần Quốc Đạt 

2. Ông Trần Văn Nhị 
NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Nhì 

1. Ông Phan Văn Huy 

2. Ông Trương Khắc Phương 

 

NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Giải Ba 

4 

Tennis đôi 

nam - nữ  

từ 45 tuổi trở 

lên 

Không có   

VI Môn Cờ tướng 

1 
Cờ tướng 

Nam 

1. Ông Nguyễn Văn Nghiệm NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Cảnh Tín NHCSXH tỉnh Đăklăk Giải Nhì 

1. Ông Phan Đình Tân NHCSXH tỉnh KonTum Giải Ba 

2 Cờ tướng nữ 

1. Bà Đoàn Thị Thu Thảo NHCSXH tỉnh Bình Định Giải Nhất 

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyện NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Giải Nhì 

1. Bà Trần Thị Mai Trang NHCSXH tỉnh Quảng Nam Giải Ba 

VII Môn Kéo co đồng đội 

1 Giải Nhất  NHCSXH tỉnh Gia Lai  

2 Giải Nhì   NHCSXH tỉnh Quảng Nam  

3 Giải Ba  NHCSXH tỉnh ĐăkLăk  

VIII Môn Bóng đá nam 

1 Giải Nhất  NHCSXH tỉnh Kontum  

2 Giải Nhì   NHCSXH tỉnh Gia Lai  
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3 Giải Ba  NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi  

IX Môn bóng chuyền hơi nữ 

1 Giải Nhất  NHCSXH tỉnh Quảng Nam  

2 Giải Nhì   NHCSXH tỉnh Phú Yên  

3 Giải Ba  NHCSXH tỉnh Bình Định  

X Giải toàn đoàn 

1 Giải Nhất  NHCSXH tỉnh Quảng Nam  

2 Giải Nhì   NHCSXH tỉnh Gia Lai  

3 Giải Ba  NHCSXH tỉnh ĐăkLăk  

4 Giải phong 

trào 

 NHCSXH tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa, KonTum, Lâm 

Đồng 

 

 

 

 


